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Ngày 06/12/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 với mục tiêu: “Xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, có cơ cấu hợp lý phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với hiện đại hoá công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên thu nhập quốc dân, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; góp phần thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội và chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế”. Trong đó, đối với thuế tài nguyên, sẽ trình Quốc hội ban hành Luật Thuế tài nguyên.  
Ngày 21/11/2007, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 11/2007/QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011), theo đó, Luật Thuế tài nguyên sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2009).
Theo quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, xây dựng Luật thuế tài nguyên, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN HIỆN HÀNH (Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên kèm theo)
Thuế tài nguyên là một trong những công cụ về tài chính, thể hiện vai trò sở hữu nhà nước đối với tài nguyên quốc gia và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên của các tổ chức, cá nhân. Thuế tài nguyên hiện đang thực hiện theo Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 1998); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên (năm 2008) và Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên.

Tổng kết quá trình thực hiện cho thấy Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành cơ bản đạt được mục tiêu đặt ra khi ban hành Pháp lệnh. Tuy nhiên, để khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới, Pháp lệnh thuế tài nguyên cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp, cụ thể như sau:
1.  Kết quả đạt được

- Về mục tiêu sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả: Thể hiện ở mức thuế suất thuế tài nguyên được phân biệt theo từng nhóm, loại tài nguyên, chính sách thuế tài nguyên hiện hành đã góp phần điều chỉnh, định hướng hành vi khai thác tài nguyên theo hướng khai thác, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên nhất là đối với các tài nguyên quý hiếm, tài nguyên không tái tạo được.

- Đối tượng nộp thuế tài nguyên là người khai thác tài nguyên phải có nghĩa vụ kê khai và đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế trên địa bàn nơi khai thác tài nguyên. Thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước có thể tăng cường việc theo dõi, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên theo các quy định của pháp luật, ngoài các công cụ quản lý khác như cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên.

- Với mục tiêu góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thuế tài nguyên đã đạt được những kết quả nhất định. Số thu thuế tài nguyên các năm từ 2004-2008 bình quân mỗi năm trên 24.930 tỷ đồng (trong đó, thuế tài nguyên từ dầu khí khoảng 23.975 tỷ đồng được nộp toàn bộ vào ngân sách Trung ương, chiếm 96% tổng số thu thuế tài nguyên; thuế tài nguyên của các tài nguyên khác khoảng 955 tỷ đồng, chiếm 4% tổng số thu thuế tài nguyên). Số thu thuế tài nguyên khá ổn định qua các năm, cụ thể: năm 2004 là 31.830 tỷ đồng, năm 2005 là 21.235 tỷ đồng, năm 2006 là 21.631 tỷ đồng, năm 2007 là 23.992 tỷ đồng, năm 2008 là 25.956 tỷ đồng. 
Thuế tài nguyên (trừ dầu khí) là khoản thu điều tiết 100% cho ngân sách địa phương. Đây là nguồn thu quan trọng đối với ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo môi trường nơi khai thác và đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

2. Những tồn tại, hạn chế

- Về đối tượng chịu thuế:


Pháp lệnh hiện hành quy định về thuế tài nguyên đối với “dầu mỏ”, “khí đốt”. Tuy nhiên, tại Luật Dầu khí đã quy định “dầu thô” và “khí thiên nhiên” đối với tài nguyên dầu, khí; đồng thời Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 bổ sung quy định về tài nguyên “khí than”. Do đó, cần quy định đối tượng chịu thuế là “Dầu thô” thay cho “Dầu mỏ”; “Khí thiên nhiên” thay cho “Khí đốt” để đảm bảo tính đồng bộ và bổ sung thêm “khí than” vào đối tượng chịu thuế.
- Về đối tượng nộp thuế: 

Pháp lệnh hiện hành quy định: Trường hợp Bên Việt Nam tham gia doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mà góp vốn pháp định bằng các nguồn tài nguyên thì doanh nghiệp liên doanh không phải nộp thuế tài nguyên đối với số tài nguyên mà Bên Việt Nam dùng để góp vốn pháp định. Quy định này chưa bao quát hết các trường hợp xảy ra trên thực tế, cụ thể: Bên Việt Nam mang tài nguyên đi góp vốn (tài nguyên đã khai thác) thì bên Việt Nam phải nộp thuế tài nguyên. Nếu Bên Việt Nam góp vốn bằng quyền khai thác tài nguyên thì các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên (trong trường hợp này là Liên doanh) là đối tượng phải nộp thuế tài nguyên. 
- Về căn cứ tính thuế: 

Pháp lệnh hiện hành quy định: căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất. 
Căn cứ tính thuế tài nguyên đối với dầu, khí được thực hiện theo các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Dầu khí. Tuy nhiên, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí năm 2008 chỉ quy định viện dẫn: Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động dầu khí phải nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Do đó, để đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý, cần bổ sung quy định về thuế tài nguyên đối với dầu, khí tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên.

- Về sản lượng tính thuế: 

Pháp lệnh hiện hành quy định: Sản lượng tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác. Sản lượng tài nguyên thương phẩm được hiểu là sản lượng tài nguyên có thể bán được. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào để tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức tiêu hao tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. Như vậy, sản lượng tài nguyên tính thuế trong trường hợp này không phải là sản lượng tài nguyên thương phẩm, mà thay vào đó là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác.                         

- Về giá tính thuế: 

Pháp lệnh hiện hành quy định: Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác. Trường hợp tài nguyên khai thác chưa có giá bán thì Chính phủ quy định giá tính thuế tài nguyên.

Trên thực tế, do chất lượng, hàm lượng tài nguyên khai thác được là khác nhau, lượng tạp chất khai thác được cùng với tài nguyên nhiều nên việc xác định giá tính thuế tài nguyên trong trường hợp tài nguyên khai thác chưa có giá bán cũng rất khác nhau và hiện nay mỗi địa phương áp dụng một cách dẫn đến sự không thống nhất về giá tính thuế, đặc biệt là các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, cần có quy định cụ thể về nguyên tắc xác định giá tính thuế của các loại tài nguyên để các địa phương có cơ sở áp dụng thống nhất. 

- Về miễn, giảm thuế:

Pháp lệnh hiện hành quy định: Dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước có khai thác tài nguyên (trừ dầu, khí) được giảm tối đa 50% thuế tài nguyên trong ba năm đầu kể từ khi bắt đầu khai thác. Hiện tại Luật khuyến khích đầu tư trong nước không còn hiệu lực; hơn nữa, Luật Đầu tư ban hành năm 2005 đã quy định thống nhất về chính sách ưu đãi giữa các loại hình đầu tư.

Pháp lệnh hiện hành quy định: Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không hoà vào mạng lưới điện quốc gia. Tuy nhiên hiện nay, có nhiều thuỷ điện cung cấp điện nhưng không hoà vào mạng lưới điện quốc gia. Vì vậy cần phải sửa đổi quy định này nhằm đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.
- Về đăng ký, kê khai, nộp thuế: 

Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 và bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế mà Luật Quản lý thuế này có quy định. Vì vậy, những nội dung về quản lý thuế tại Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành cần phải sửa đổi lại cho phù hợp với Luật Quản lý thuế.  

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế của chính sách thuế tài nguyên hiện hành, cần thiết phải ban hành Luật thuế tài nguyên.
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
1. Sự cần thiết phải ban hành Luật thuế tài nguyên

a) Hoàn thiện và đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật về thuế
Luật Quản lý thuế đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007, theo đó, bãi bỏ các quy định về quản lý thuế trong các luật, pháp lệnh về thuế mà Luật Quản lý thuế này có quy định. Vì vậy, những nội dung về quản lý thuế tại Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành cần phải sửa đổi lại cho phù hợp với Luật Quản lý thuế, như: Đăng ký, kê khai, nộp thuế (Điều 7, 8, 9 Chương III); Xử lý vi phạm, khen thưởng (Điều 11, 12, 13, 14 Chương V); Khiếu nại, thời hiệu (Điều 15, 16 Chương VI); Tổ chức thực hiện (Điều 17, 18, 19 Chương VII). 
Qua tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh thuế tài nguyên cho thấy, Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 có 21 Điều, trong đó: 

- Cần bãi bỏ 11 Điều: Các Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Quản lý thuế.

 - Cần phải sửa đổi, bổ sung 10 Điều: các Điều 1, 2, 3 về đối tượng chịu thuế, nộp thuế; các Điều 4, 5, 6 về căn cứ tính thuế; Điều 7 về đăng ký, kê khai, nộp thuế; Điều 10 về miễn, giảm thuế; các Điều 20, 21 về điều khoản thi hành nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định của Luật Dầu khí, Luật Đầu tư. 

 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008, chỉ sửa đổi 01 Điều duy nhất (Điều 6), theo đó đã mở rộng khung thuế suất thuế tài nguyên. 

Theo quy định tại Điều 84 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và Điều 1 Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, thì sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Như vậy, để đảm bảo xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn và các Luật liên quan, cần thiết phải xây dựng Luật thuế tài nguyên.
2. Thể hiện vai trò sở hữu của Nhà nước đối với tài nguyên

Tài nguyên là tài sản quan trọng của quốc gia, thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý thống nhất. Các tổ chức, cá nhân tiến hành khai thác tài nguyên phải nộp thuế tài nguyên cho Nhà nước nhằm thể hiện vai trò chủ sở hữu của Nhà nước và đảm bảo công bằng trong hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên.
3. Từ  yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước
Nhà nước phải có chính sách quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Việc tăng cường công tác quản lý, thu thuế tài nguyên, góp phần tăng thu cho ngân sách để có nguồn kinh phí cho việc cải tạo môi trường, sửa chữa hạ tầng quanh khu vực khai thác, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của nguồn tài nguyên quốc gia. 

III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
Việc ban hành Luật thuế tài nguyên nhằm đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu sau:
1. Kế thừa, luật hoá các quy định của pháp luật hiện hành về thuế liên quan đến tài nguyên còn phù hợp. Khắc phục những mặt hạn chế, chưa đầy đủ của chính sách thuế hiện hành liên quan đến tài nguyên.
2. Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với các quy định của Hiến pháp, tính thống nhất và đồng bộ với các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả.
4. Góp phần đảm bảo ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

Từ đánh giá thực trạng, phân tích sự cần thiết phải ban hành Luật và đảm bảo mục tiêu, yêu cầu khi xây dựng dự án Luật, Ban soạn thảo đã xây dựng Tờ trình Chính phủ, dự án Luật và gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan. Chi tiết về dự án Luật như sau:
Dự thảo Luật thuế tài nguyên gồm 4 chương, 12 Điều. Cụ thể là:

Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 4)

Chương này xác định phạm vi áp dụng, đối tượng chịu thuế, người nộp thuế tài nguyên và giải thích từ ngữ. 

1. Phạm vi áp dụng: Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế; căn cứ tính thuế, biểu khung thuế; kê khai, nộp thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên. 
2. Đối tượng chịu thuế: Đối tượng chịu thuế tài nguyên, bao gồm: Khoáng sản kim loại; khoáng sản không kim loại; nước khoáng, nước nóng thiên nhiên; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than (
); sản phẩm của rừng tự nhiên; thuỷ sản tự nhiên; nước thiên nhiên và các loại tài nguyên thiên nhiên khác.

3. Người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế. 
Trường hợp doanh nghiệp khai thác tài nguyên được thành lập trên cơ sở liên doanh thì doanh nghiệp liên doanh là người nộp thuế tài nguyên. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài nguyên thì thuế tài nguyên phải nộp của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được xác định cụ thể trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. 
Chương II: Căn cứ tính thuế và kê khai, nộp thuế (từ Điều 5 đến Điều 9)
Theo quy định hiện hành, căn cứ tính thuế là sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất. 

Do sản lượng tính thuế thực tế đang áp dụng không hoàn toàn là sản lượng tài nguyên thương phẩm nên cần thiết phải sửa đổi quy định nêu trên, đồng thời bổ sung căn cứ tính thuế đối với dầu, khí, vì vậy căn cứ tính thuế được quy định như sau:
Căn cứ tính thuế là sản lượng tài nguyên thực tế khai thác, giá tính thuế và thuế suất. 

Riêng đối với dầu thô, khí thiên nhiên và khí than (sau đây gọi là dầu, khí(
)), do tài nguyên dầu, khí có tính chất đặc thù liên quan đến các dự án lớn, nhà đầu tư lớn, các quy định tại Hợp đồng dầu, khí có tiêu chuẩn, chuẩn mực theo thông lệ quốc tế nên cần có quy định riêng về căn cứ tính thuế. Cụ thể: căn cứ tính thuế tài nguyên được xác định trên cơ sở lũy tiến từng phần của tổng sản lượng dầu, khí thực khai thác trong mỗi kỳ nộp thuế tính theo sản lượng dầu, khí bình quân mỗi ngày khai thác được của toàn bộ diện tích hợp đồng dầu, khí và số ngày khai thác trong kỳ tính thuế; thuế suất và giá tính thuế tài nguyên. 
1. Sản lượng tính thuế:

- Đối với loại tài nguyên khai thác xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thì sản lượng tài nguyên để tính thuế là số lượng, trọng lượng hay khối lượng của tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào hiện trạng và mục đích khai thác tài nguyên (Ví dụ: Tài nguyên khai thác để bán ngay, đem trao đổi, tiêu dùng nội bộ, dự trữ, sử dụng cho sản xuất tiếp theo).

- Đối với loại tài nguyên không thể xác định được số lượng, trọng lượng hay khối lượng thực tế khai thác do chứa nhiều chất khác nhau, hàm lượng tạp chất lớn thì sản lượng tài nguyên để tính thuế được xác định trên số lượng, trọng lượng hay khối lượng từng chất thu được do sàng tuyển, phân loại (Ví dụ: Một Công ty trong kỳ nộp thuế phải sàng tuyển hàng nghìn m3 đất, đá, nước (không thể xác định được số lượng), để thu được 2 kg vàng cốm, 100 tấn quặng sắt thì thuế tài nguyên được tính trên số lượng vàng cốm và quặng sắt thu được này).
- Đối với loại tài nguyên khai thác, chưa bán ra ngay mà đưa vào tiếp tục sản xuất sản phẩm, kinh doanh dịch vụ khác nếu không trực tiếp xác định được sản lượng (Ví dụ: Khai thác tinh quặng sắt không bán ra ngay mà được tiếp tục luyện chế biến thành sản phẩm gang, thép xây dựng) thì sản lượng tài nguyên tính thuế được căn cứ vào sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. 

 - Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện là lượng điện năng mua bán của cơ sở sản xuất thuỷ điện bán cho bên mua điện theo quy định của hợp đồng mua bán điện hoặc lượng điện giao nhận (nếu không có hợp đồng mua bán điện) được xác định qua hệ thống đo đếm điện đạt tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Sản lượng điện này được bên giao, bên nhận, bên mua, bên bán xác nhận.

2. Giá tính thuế:

a) Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên tại nơi khai thác.

- Đối với loại tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phẩm cấp, chất lượng, một phần sản lượng tài nguyên được bán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần bán đi nơi khác hoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, phân loại, chọn lọc thì giá tính thuế của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên đó tại nơi khai thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp trong tháng có phát sinh sản lượng tài nguyên khai thác, nhưng không phát sinh doanh thu bán tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được xác định căn cứ vào giá tính thuế đơn vị sản phẩm tài nguyên của tháng trước liền kề.

b) Trường hợp loại tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thì giá tính thuế đơn vị tài nguyên được xác định căn cứ vào một trong những cơ sở sau:

- Giá bán bình quân trên thị trường của đơn vị tài nguyên cùng loại khai thác có giá trị tương đương.

- Giá bán đơn vị của sản phẩm nguyên chất và hàm lượng chất này trong tài nguyên khai thác hoặc giá của sản phẩm nguyên chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác.

c) Giá tính thuế tài nguyên đối với một số trường hợp cụ thể:

- Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện, giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân.

- Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao.

- Đối với dầu, khí, giá tính thuế tài nguyên được xác định như sau:

+ Đối với dầu thô, giá tính thuế tài nguyên là giá bình quân gia quyền của dầu thô được bán tại điểm giao nhận theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng.

+ Đối với khí thiên nhiên, khí than giá tính thuế tài nguyên là giá bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng tại điểm giao nhận.

Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được bán không theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, giá tính thuế do Bộ Tài chính quy định.

d) Trường hợp tài nguyên khai thác chưa có giá bán thì Chính phủ quy định giá tính thuế tài nguyên.
3. Về thuế suất
Áp dụng thuế suất theo khung như quy định tại Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành, nhằm đảm bảo linh hoạt trong điều hành, góp phần điều tiết kịp thời khi giá tài nguyên có biến động hoặc trong trường hợp cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên.

Biểu khung thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Pháp lệnh thuế tài nguyên vừa được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009.
	Số

TT
	Nhóm, loại tài nguyên
	Thuế suất (%)

	1
	Khoáng sản kim loại (trừ vàng và đất hiếm)
	5 – 30

	
	- Vàng 
	6 – 30

	
	- Đất hiếm
	8 – 30

	2
	Khoáng sản không kim loại (trừ đá quý, than và nước khoáng, nước nóng thiên nhiên quy định tại mục 7 dưới đây)
	3 – 15

	
	      - Đá quý
	10 – 30

	
	      - Than
	4 – 20

	3
	Dầu thô
	6 – 30

	4
	Khí thiên nhiên, khí than
	0 - 25

	5
	Sản phẩm rừng tự nhiên:
	

	
	     a) Gỗ các loại (trừ gỗ cành, ngọn, củi)
	10 - 40

	
	            - Gỗ cành, ngọn
	10 – 30

	
	            - Củi
	1 - 5

	
	     b) Dược liệu (trừ trầm hương, kỳ nam)
	5 – 15

	
	            - Trầm hương, kỳ nam
	20 – 30

	
	     c) Các loại sản phẩm rừng tự nhiên khác
	5 – 20

	6
	Thuỷ sản tự nhiên (trừ hải sâm, bào ngư, ngọc trai)
	1 – 2

	
	        - Hải sâm, bào ngư, ngọc trai
	6 – 10

	7
	Nước thiên nhiên (trừ nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp; nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện)
	0 – 5

	
	    - Nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện
	2 – 5

	
	    - Nước khoáng, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
	5 – 10

	8
	Tài nguyên thiên nhiên khác (trừ yến sào)
	0 - 20

	
	- Yến sào
	10 – 20


Căn cứ vào Biểu khung thuế suất này, Chính phủ quy định chi tiết các mức thuế suất cụ thể của từng loại tài nguyên đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với danh mục nhóm, loại tài nguyên và trong phạm vi khung thuế suất do Quốc hội quy định.

- Góp phần quản lý nhà nước đối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên.

- Góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường.           

4. Về kê khai, nộp thuế

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 
Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai, nộp thuế.
 Chương III: Miễn thuế, giảm thuế (Điều 10)

Nội dung miễn, giảm thuế tài nguyên tại dự thảo Luật được quy định trên cơ sở kế thừa có chọn lọc chính sách miễn, giảm thuế tài nguyên hiện hành, cụ thể: 

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ; Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thuỷ sản ở vùng biển xa bờ; cá nhân được phép khai thác gỗ cành, củi, tre, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày; Tổ chức, cá nhân khai thác đất sử dụng vào các mục đích san lấp, xây dựng các công trình phục vụ an ninh, quốc phòng, công trình mang ý nghĩa nhân đạo, từ thiện, xây dựng các công trình đê điều, thuỷ lợi, đường giao thông…; Miễn thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện của hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất phục vụ sinh hoạt.

Chương IV: Điều khoản thi hành (Điều 11 và Điều 12)

Với nội dung nêu trên, dự thảo Luật sẽ thay thế (bãi bỏ): Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 2008. Nếu dự án Luật này được Quốc hội thông qua trong năm 2009 thì đề nghị Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.

Đối với dự án đầu tư hoặc Hợp đồng dầu, khí đã ký kết trước ngày 01/01/2010 mà trong Giấy phép đầu tư hoặc Hợp đồng dầu, khí có quy định việc nộp thuế tài nguyên thì thực hiện theo quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Hợp đồng dầu, khí đã ký.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN 

1. Về đối tượng chịu thuế
Có ý kiến cho rằng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và sự tiến bộ của con người thì Luật thuế tài nguyên nên quy định bao quát hết các loại tài nguyên hiện hành như: không khí, vùng biển, vùng trời, kho số, tần số, các nguồn năng lượng (gió, ánh sáng mặt trời), lịch sử, văn hoá phi vật thể,... bởi vì các loại tài nguyên này đều thuộc chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: Để đảm bảo tính khả thi của Luật, chưa nên quy định các loại tài nguyên nêu trên vào đối tượng chịu thuế. Bởi vì, với điều kiện hiện tại chưa cho phép xác định được căn cứ tính thuế đối với các loại tài nguyên đó như sản lượng hay giá tính thuế phải xác định thế nào (Ví dụ: đối với tài nguyên không khí hay gió thì cân, đong, đo đếm như thế nào? Quản lý người khai thác, sử dụng như thế nào? Lợi ích của việc sử dụng như thế nào?...). Ngoài ra, trong số các tài nguyên kể trên có: (i) Một số loại tài nguyên cần được khuyến khích khai thác như: gió, năng lượng mặt trời,... không nên đưa vào đối tượng chịu thuế; (ii) Một số loại tài nguyên đang được nghiên cứu đưa vào diện quản lý và điều tiết bằng chính sách thu phí, lệ phí như: tần số đang được quy định tại dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện, trong đó, có quy định đấu giá quyền sử dụng tần số và thu phí sử dụng tần số. 

Để có thể bổ sung các loại tài nguyên nêu trên vào đối tượng chịu thuế của Luật thuế tài nguyên thì cần thiết phải xây dựng được các Luật chuyên ngành có liên quan để xác định đó là tài nguyên quốc gia và các tài nguyên đó có thể đo lường được. Do đó, trong phạm vi dự án Luật này chỉ nghiên cứu điều chỉnh các tài nguyên hữu hình, các tài nguyên được liệt kê tại pháp luật chuyên ngành về tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật và Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật vẫn quy định đối tượng chịu thuế bao gồm các loại tài nguyên thiên nhiên khác để khi điều kiện thực tế cho phép sẽ có quy định cụ thể về việc thu nộp thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên phát sinh. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị đối tượng chịu thuế vẫn thực hiện theo như Pháp lệnh thuế tài nguyên hiện hành.
 
2. Về thuế suất

- Có ý kiến cho rằng, cần quy định mức thuế suất % cố định cho từng nhóm tài nguyên.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: Phương án này có ưu điểm là rõ ràng, tạo môi trường pháp lý ổn định và minh bạch. Tuy nhiên, tài nguyên có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế đất nước. Hơn nữa, tài nguyên thuộc sở hữu Nhà nước. Vì vậy, trường hợp cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên hoặc khi giá tài nguyên có biến động lớn thì Nhà nước khó có thể điều tiết được hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên trong trường hợp quy định mức thuế suất % cố định.
- Có ý kiến khác cho rằng nên áp dụng thuế tuyệt đối tính trên số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng đơn vị sản phẩm khai thác. 

Ví dụ: Thuế tài nguyên đối với sắt (Fe) là: 50.000 đồng/tấn không phụ thuộc vào giá tính thuế tài nguyên của sắt.

Về ý kiến này, Bộ Tài chính xin báo cáo như sau: Áp dụng thuế tuyệt đối có ưu điểm là dễ thực hiện; nhược điểm là không công bằng, không khuyến khích việc đầu tư công nghệ hiện đại trong khai thác nhằm giảm gây ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, không góp phần điều tiết kịp thời khi giá tài nguyên có biến động hoặc trong trường hợp cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tài nguyên.
VI. DỰ KIẾN TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LUẬT VÀ CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

1. Dự kiến một số tác động của dự án Luật
Nhìn chung khi triển khai thực hiện Luật này sẽ khắc phục những mặt hạn chế của chính sách thuế hiện hành liên quan đến tài nguyên; nâng cao hiệu lực của chính sách thuế tài nguyên hiện hành; khuyến khích địa phương tăng cường công tác quản lý và thu thuế tài nguyên; hạn chế hoạt động khai thác tràn lan, khai thác không phép. Tuy nhiên, do tài nguyên, khoáng sản khá đa dạng, nên khi thực hiện Luật này chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn cần phải chủ động giải quyết, như:

- Hàm lượng, chất lượng tài nguyên khai thác lên cùng tạp chất không đồng đều, nên việc xác định khối lượng tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên sẽ gặp những khó khăn nhất định.
- Số lượng, chủng loại tài nguyên tại một số địa phương không nhiều, số thuế tài nguyên có thể thu thấp không đủ bù đắp chi phí hành thu nên địa phương chưa quan tâm chú trọng.
- Chi phí đầu tư chế biến tài nguyên khoáng sản lớn không hấp dẫn việc đầu tư chế biến sâu, nên các doanh nghiệp khai thác thường xuất khẩu, kinh doanh tài nguyên thô, lợi nhuận thu được thấp, thất thoát tài nguyên.
2. Các biện pháp triển khai thi hành Luật
Từ những nội dung của dự án Luật như đã trình bày và những mặt thuận lợi, khó khăn dự kiến sẽ phát sinh nêu trên, để triển khai tốt Luật này cần phải:

- Có sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng từ Trung ương xuống cơ sở, các cấp chính quyền; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể.

- Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về phân cấp, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên; các chính sách an sinh xã hội cho người dân quanh khu vực khai thác; tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở tinh luyện và chế biến khoáng sản; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên quốc gia, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích chính sách nhằm tạo sự thống nhất cao về quan điểm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

- Xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về quản lý thu thuế tài nguyên để nắm bắt các thông tin về khai thác, kinh doanh tài nguyên, tác động đến môi trường do khai thác gây ra, để có những chính sách bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Trên đây thuyết minh chi tiết về dự án Luật thuế tài nguyên, đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và cá nhân./.
	
	BỘ TÀI CHÍNH


� Trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03/6/2008 mới bổ sung thêm “khí than” là tài nguyên thuộc dầu khí.


� Các quy định về thuế tài nguyên đối với dầu, khí được kế thừa quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về dầu, khí
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